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BỘ CÔNG THỨC PHA CHẾ MATCHA NHẬT BẢN
Matcha Shizuoka — chuẩn định lượng quầy ĐVP

Nguyên liệu chuẩn: Bột Matcha Nhật Bản Shizuoka (Matcha Standard) — nhập khẩu chính ngạch, C/O Form AJ ·
Sữa yến mạch Oatside / sữa tươi Mlekovita.
Định lượng bên dưới là công thức đang phục vụ thực tế tại quầy. Ly size M ~500ml, size L ~700ml (đã gồm đá). Tài
liệu dành riêng cho khách hàng ĐVP Market — vui lòng không chia sẻ ra bên ngoài.

1. MATCHA LATTE (nóng / đá)
Size Sữa đặc (theo mức ngọt) Sữa tươi Bột + Nước nóng

SIZE M 100%: 30ml · Vừa (75%): 25ml
Ít ngọt (50%): 20ml · 30%: 10ml
Không đường: bỏ sữa đặc

70ml 3,5g trà + 40ml nước
Đậm trà: 5g + 60ml nước

SIZE L Đá chung: 100%: 50ml · 75%: 40ml
50%: 30ml · 30%: 20ml · Không đường:
bỏ
Đá riêng: 100%: 40ml · 75%: 30ml
50%: 20ml · 30%: 10ml · Không đường:
bỏ

90ml 5g trà + 60ml nước
Đậm trà: 6,5g + 80ml nước

2. MATCHA LATTE CHAI 250ml
Quy cách Sữa đặc (theo mức ngọt) Sữa tươi Bột + Nước nóng

CHAI
250ml

100%: 40ml · Vừa (75%): 30ml
Ít ngọt (50%): 20ml · 30%: 10ml
Không đường: bỏ sữa đặc

Pha cuối
cùng, đổ đủ
đầy chai

5g trà + 60ml nước
Đậm trà: 6,5g + 80ml nước

3. MATCHA COLD WHISK — đánh với sữa lạnh bằng máy, KHÔNG dùng nước nóng
Size Sữa đặc (theo mức ngọt) Sữa tươi Bột + Sữa tươi (máy đánh)

SIZE M 100%: 30ml · Ít ngọt (50%): 20ml
Không đường: bỏ sữa đặc

70ml 3,5g trà + 50ml sữa
Đậm trà: 5g + 50ml sữa

SIZE L 100%: 40ml · Ít ngọt (50%): 30ml
Không đường: bỏ sữa đặc

90ml 5g trà + 50ml sữa
Đậm trà: 6,5g + 50ml sữa

4. MATCHA OATSIDE SYRUP (MOS)
Size Sữa đặc (theo mức ngọt) Syrup

Hazelnut +
Caramel

Sữa
Oatside

Bột + Nước

SIZE M 100%: 20ml · 75%: 15ml · 50%: 10ml
Không đường: bỏ sữa đặc + bỏ syrup

10ml 70ml 3,5g + 40ml nước
Đậm: 5g + 60ml

SIZE L Đá chung: 100%: 40ml · 75%: 30ml ·
50%: 20ml
Đá riêng: 100%: 30ml · 75%: 20ml ·
50%: 10ml
Không đường: bỏ sữa đặc + bỏ syrup

10ml 90ml 5g + 60ml nước
Đậm: 6,5g + 80ml
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5. MOS COLD WHISK — đánh với sữa Oatside lạnh, KHÔNG nước nóng
Size Sữa đặc (theo mức ngọt) Syrup

Hazelnut +
Caramel

Sữa
Oatside

Bột + Sữa Oatside
(máy đánh)

SIZE M 100%: 20ml · Ít ngọt (50%): 10ml
Không đường: bỏ sữa đặc + syrup

10ml 70ml 3,5g + 50ml Oatside
Đậm: 5g + 50ml

SIZE L 100%: 30ml · Ít ngọt (50%): 20ml
Không đường: bỏ sữa đặc + syrup

10ml 90ml 5g + 50ml Oatside
Đậm: 6,5g + 50ml

6. MATCHA COCONUT — lớp kem đánh cho 1 hũ, đổ lên mặt ly
Món Lớp kem (1 hũ) Bột Nước dừa

MATCHA COCONUT Whipping 40ml + sữa đặc 20ml + sữa tươi
7,5ml — đánh bông

3,5g matcha Đá chung: 100ml
Đá riêng: 120ml

Cần nguyên liệu cho quầy? Matcha Shizuoka · Sữa Oatside/Mlekovita · Syrup · Dụng cụ pha chế — ĐVP Market
phục vụ đủ bộ. Nhắn Zalo 090 730 9988 hoặc xem tại matcha-shizuoka.dvpmarket.com


